
            TP. Hồ Chí Minh, ngày 26  tháng 02  năm 2010             

BẢN TIN SỐ 747

(Lưu hành nội bộ)

(Ngày 22/02/2010 đến ngày 26/02/2010)

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng hợp)

I/ Tổng quan thị trường:

* Triển Vọng Gạo
Ngày 12/02/2010

Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ

* Sản lượng gạo toàn cầu trong năm 2009/2010 điều chỉnh tăng 1,6 
triệu tấn đến 436,3 triệu tấn gạo xay xát, vẫn thấp hơn 2,5% so với kỷ lục 
của năm 2008/2009. Dự báo sản lượng tăng đối với Indonesia, Peru và Nga.

* Tiêu thụ toàn cầu trong năm 2009/2010 dự báo ở mức kỷ lục 437,1
triệu tấn, tăng nhẹ so với dự báo tháng trước.

* Dự báo tồn kho cuối kỳ toàn cầu năm 2009/2010 tăng đến 92,5 triệu 
tấn, chủ yếu do dự báo sản lượng lớn hơn đối với Indonesia.

* Dự báo thương mại gạo toàn cầu năm 2010 tăng nhẹ đến 30,85 triệu 
tấn, với dự báo xuất khẩu tăng đối với Ai Cập, Peru, Nga và Mỹ.

Sản lượng gạo toàn cầu trong năm 2009/2010 điều chỉnh tăng 1,6 
triệu tấn đến 436,3 triệu tấn gạo xay xát, vẫn thấp hơn 2,5% so với kỷ lục 
của năm 2008/2009. Dự báo sản lượng tăng đối với Indonesia, Peru và Nga. 
Hiện tượng El Nino ở mức độ nhẹ đã làm tăng triển vọng vụ mùa tại 
Indonesia, phần nào bù đắp cho dự báo giảm sản lượng tại cả Thái Lan và 
Philippines.

Có 3 điều chỉnh tăng sản lượng trong năm 2009/2010 tháng này. Sản 
lượng của Indonesia tăng 1,8 triệu tấn - do năng suất cao hơn - đến kỷ lục 
38,8 triệu tấn. Dự báo sản lượng của Peru tăng khoảng 65.000 tấn đến 1,75 
triệu tấn do tăng diện tích, nhờ vào nỗ lực của chính phủ Peru tái phân bổ
sản xuất gạo tại sườn đông núi Andes và tránh khỏi các khu vực duyên hải 
thiếu nước. Điều chỉnh tăng cuối cùng là đối với Nga, tăng 15.000 tấn lên 
590.000 tấn, nhiều nhất từ năm 1989/1990.
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Có nhiều điều chỉnh giảm sản lượng trong năm 2009/2010. Dự báo 
sản lượng của Philippines giảm 100.000 tấn còn 10,2 triệu tấn. Vụ mùa của 
Thái Lan cũng giảm khoảng 100.000 tấn còn 20,4 triệu tấn do khô hạn từ El 
Nino và thiệt hại do rầy nâu. Dự báo sản lượng của Ecuador trong năm 
2009/2010 giảm 83.000 tấn còn 788.000 tấn. Dự báo sản lượng của 
Uruguay giảm khoảng 32.000 tấn còn 864.000 tấn do diện tích ít hơn chút ít. 
Cuối cùng ước tính sản lượng của Ukraine giảm 12.000 tấn còn 93.000 tấn.

Tiêu thụ toàn cầu trong năm 2009/2010 dự báo ở mức kỷ lục 437,1
triệu tấn, tăng nhẹ so với dự báo tháng trước. Điều chỉnh tăng tiêu thụ năm 
2009/2010 đối với Brazil, Miến Điện, Indonesia, Peru và nhiều nước Tây Phi 
đã bù đắp cho giảm tiêu thụ tại Bangladesh, Thái Lan và Uruguay.

Dự báo tồn kho cuối kỳ toàn cầu năm 2009/2010 tăng đến 92,5 triệu 
tấn, chủ yếu do dự báo sản lượng lớn hơn đối với Indonesia. Cho dù điều 
chỉnh tăng, tồn kho toàn cầu vẫn thấp hơn gần 1% so với năm 2008/09. 
Điều chỉnh tăng tồn kho cuối kỳ đối với Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan 
đã bù đắp phần nào cho điều chỉnh giảm đối với Brazil, Ecuador, Ai Cập, 
Philippines và Uruguay. Tỷ lệ tồn kho so với tiêu thụ toàn cầu năm 
2009/2010 được tính toán ở mức 21,2%, tăng nhẹ so với ước tính tháng 
qua, nhưng thấp hơn so với năm trước. 

Dự báo thương mại toàn cầu năm 2010 tăng nhẹ đến 30,85 triệu 
tấn, cao hơn 6% so với thương mại năm lịch 2009, với dự báo xuất khẩu 
tăng đối với Ai Cập, Peru, Nga và Mỹ. Trong khi thương mại gạo dự kiến 
tăng trong năm 2010, vẫn thấp hơn kỷ lục 31,9 triệu tấn của năm 2007.

Có nhiều điều chỉnh tăng đối với các nước xuất khẩu trong năm 2010. 
Dự báo xuất khẩu của Ai Cập tăng 150.000 tấn đến 600.000 tấn. Xuất khẩu 
của Indonesia tăng từ con số không đến 20.000 tấn do dự báo sản lượng 
cao hơn trong năm 2009/2010. Xuất khẩu của Peru tăng 75.000 tấn đến 
90.000 tấn. Xuất khẩu của Nga tăng 15.000 tấn đến 50.000 tấn do dự báo 
sản lượng năm 2009/2010 lớn hơn. Cuối cùng, dự báo xuất khẩu của Mỹ
năm 2010 tăng khoảng 50.000 tấn đến 3,15 triệu tấn.

Những điều chỉnh tăng này bù lại cho 02 điều chỉnh giảm. Dự báo xuất 
khẩu của Miến Điện giảm 200.000 tấn còn 800.000 tấn do tồn kho của Miến 
Điện đã giảm mạnh sau khi xuất khẩu 1,05 triệu tấn năm qua - cao nhất từ
năm 1966. Xuất khẩu của Venezuela giảm từ 80.000 tấn còn 40.000 tấn.

Có nhiều điều chỉnh tăng trong năm 2010 đối với những nước nhập 
khẩu. Phần lớn những thay đổi này là đối với các nước Tây Phi. Dự báo 
nhập khẩu tăng đối với Burkina Faso, Chad, Bờ Biển Ngà, Guinea, Guinea-
Bissau, Mali, Mauritania và Niger.

Ngoài châu Phi, dự báo nhập khẩu của Venezuela tăng 150.000 tấn 
đến 300.000 tấn. Nhập khẩu của Hong Kong tăng 50.000 tấn đến 400.000 
tấn. Nhập khẩu của Panama tăng 15.000 tấn đến 75.000 tấn theo các giao 
dịch đã ký hợp đồng với Mỹ. Nhập khẩu của Ukraine tăng 10.000 tấn đến 
55.000 tấn.
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Chỉ có duy nhất điều chỉnh giảm nhập khẩu trong năm 2010. Do dự
kiến tăng mạnh vụ mùa năm 2009/2010 của Indonesia, dự báo nhập khẩu 
năm 2010 của nước này giảm 50.000 tấn còn 250.000 tấn.

(Nguồn: Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ)

II/ Giá gạo trong tuần:

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI
CHẤT LƯỢNG MỸ THÁI LAN VIỆT NAM PAKISTAN

19/02 12/02 19/02 12/02 19/02 12/02 19/02 12/02

CAO 550 575 530 560 440 440 440 460
TRUNG BÌNH 530 550 485 510 430 430 390 400
THẤP 520 530 460 480 NA NA 520 560
TẤM NA NA 395 410 420 420 NA NA

III/ Các nước xuất khẩu:

Thái Lan: 

*  Bộ Thương Mại Mở Thầu Bán Gạo
Ngày 23/02/2010

Cho dù phản đối mạnh, ngày hôm qua 22/02 Bộ Thương mại đã mở
thầu bán khoảng 500.000 tấn gạo như một phần trong kế hoạch của chính 
phủ nhằm giảm tồn kho.

Tuy nhiên, Bộ Thương mại sẽ hủy bỏ ngay lập tức cuộc đấu thầu nếu 
giá bỏ thầu thấp hơn dự kiến.

"Chúng tôi phải bán ra một số tồn kho của chính phủ cho dù Phó Thủ
tướng Trairong Suwankhiri gần đây đã phản đối cuộc đấu thầu," Bộ trưởng 
Thương mại Porntiva Nakasai nói.

"Thật sự việc bán ra tồn kho sẽ tùy vào quyết định của Ủy ban Chính 
sách Gạo Quốc gia. Bộ sẽ đệ trình giá bỏ thầu lên ủy ban hôm thứ năm 
25/02, và họ sẽ quyết định liệu có chấp nhận chúng hay hủy bỏ đấu thầu.

Porntiva, cũng là chủ tịch Rice Release Committee của chính phủ, nói 
chỉ có 500.000 tấn gạo sẽ được đề nghị đấu thầu tháng này.

Đồn đãi đang lan truyền rằng chính phủ dự kiến bán ra 2 triệu tấn.

Porntiva khăng khăng cho rằng hiện tại đúng là thời điểm để bán ra 
tồn kho gạo, thông qua các hợp đồng chính phủ cũng như đấu thầu, bởi vì 
mùa thu hoạch vụ chính đã kết thúc. Thu hoạch vụ hai sẽ bắt đầu vào cuối 
tháng tới.

Hiệp hội Những Nhà Xay xát Gạo Thái nói gạo Pathum Thani đã giảm 
từ 24.500 - 25.000 Bt/tấn tuần qua còn 23.500 - 24.000 Bt ngày hôm qua 
22/02. Gạo trắng 5% giảm từ 15.800 - 16.200 Bt/tấn còn 15.000 - 15.500 Bt 
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trong cùng kỳ giai đoạn.

Vụ Ngoại thương ngày 22/02 đã chính thức mở thầu 502.948 tấn gạo: 
350.206 tấn gạo trắng 5% và 152.742 tấn gạo Pathum Thani. 15 người dự
thầu, giảm so với 22 người tháng trước.

Sompong Kitireanglarp, chủ tịch của Ponglarp, một trong 5 nhà xuất 
khẩu gạo hàng đầu của Vương quốc này, nói công ty của ông chỉ mong 
muốn các lô nhỏ trong cuộc đấu thầu, do nhu cầu thị trường thấp.

Một trong số những người dự thầu nói giá tại cuộc đấu thầu này dự
kiến được chào khoảng 15.000 Bt/tấn, tương đương với giá thị trường.

(Nguồn: www.nationmultimedia.com)

Tuy nhiên, ngày 25/02 chính phủ Thái đã hủy đấu thầu bán ra số gạo 
này để tránh làm giảm giá thêm nữa.

Ngoài ra, chính phủ Thái cũng cho biết sẽ mua gạo trực tiếp từ nông 
dân với giá 10.000 baht/tấn (khoảng 303 USD) và giữ lại trong kho với nỗ
lực làm tăng giá gạo, Phó Thủ tướng Trairong Suwankhiri nói hôm thứ năm 
25/02.

Trairong cho biết, "Sẽ không có bất kỳ gạo tồn kho nào được bán ra 
trong 3 hay 4 tháng tới vì chúng tôi không muốn nhìn thấy giá giảm."

(Nguồn: Reuters)

IV/ Các nước nhập khẩu:

Philippines: 

* Có Thể Mua Thêm Gạo
Ngày 21/02/2010

Manila - Philippines có thể nhập khẩu thêm khoảng 800.000 tấn năm 
nay trong thời kỳ khô hạn kéo dài, một viên chức của cơ quan lương thực 
quốc gia cho biết hôm chúa nhật 21/02.

Nhập khẩu thêm từ Manila sẽ làm cho tổng số mua của nước này cao 
hơn mức kỷ lục 3,2 triệu tấn trong năm nay.

Phát ngôn viên của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) Rex 
Estoperez nói với Reuters, "Những gì hiện đang được nông dân thu hoạch 
là những gì đã được gieo trồng từ khoảng tháng 9 năm qua khi các ruộng 
lúa bị ảnh hưởng bởi các cơn bão."

"Với đợt khô hạn dự kiến kéo dài đến tháng 7, không có đủ nước cho 
vụ gieo trồng vào tháng 5 và 6, sẽ được thu hoạch khoảng đầu tháng 9." 
"Điều này có nghĩa là chúng ta cần mua thêm khoảng 800.000 tấn để bù đắp 
cho bất kỳ thiếu hụt nào."

Mực nước tại các đập ở nước này giảm xuống mức thấp gần kỷ lục do 
đợt khô hạn có nguyên nhân từ hiện tượng El Nino, đặt hệ thống tưới tiêu 
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cũng như thủy điện vào mức rủi ro. Vùng đất trồng trọt rộng lớn tại bắc 
Philippines, gồm các khu vực gieo trồng gạo, đã khô cạn hoàn toàn.

(Nguồn: Reuters)

* Không Thiếu Hụt Gạo Cho Dù El Nino
Ngày 25/02/2010

Chính phủ cam kết sẽ có đủ cung cấp gạo cho đến cuối năm 2010.

Phát ngôn viên của tổng thống Gary Olivar nói hôm thứ tư 24/02 rằng 
điều này trả lời cho câu hỏi tại sao Bộ Nông nghiệp (DA) vội vã nhập khẩu 
gạo năm qua - để chuẩn bị cho nước này trước hiện tượng bất ngờ như El 
Nino.

Olivar nói điều hữu ích là khi DA đã nhập khẩu nhiều gạo dành tồn kho 
từ năm trước dẫn đến cung cấp đủ gạo cho dù nhu cầu lớn vào giữa mùa 
khô.

Olivar nói, "Tôi nhận thức việc DA báo cáo rằng may mắn thay họ đã 
nhập khẩu và đã mua thêm gạo sớm cho năm nay. Vào lúc đó, nhiều người 
chỉ trích 'tại sao họ vội vã nhập khẩu, có quá sớm không?' Bây giờ chúng ta 
mới hiểu."

Philippines đã nhập khẩu nhiều gạo từ tháng 11 sau khi bị bão Ondoy 
và Pepeng tàn phá.

Nhập khẩu sớm đã gây nhiều thắc mắc từ các khu vực khác nhau liên 
kết việc vội vã mua gạo với các cuộc bầu cử vào ngày 10/05, xem gạo là 
mặt hàng chính trị.

Ngoại trừ vận động chính trị, chính phủ nói bởi vì mua gạo sớm, nước 
này có thể chịu đựng được ảnh hưởng của El Nino.

Olivar nói, "Hiện tại chúng tôi cam kết rằng họ đang thực hiện nhiệm 
vụ để bảo đảm rằng có cung cấp thặng dư năm nay cho dù ảnh hưởng của 
El Nino. Cam kết này được DA mang đến cho chúng ta, nhờ vào hành động 
sớm của họ để giải phó với vấn đề."

Cho dù cam kết của chính phủ cung cấp gạo ổn định, giá vẫn tăng do 
giảm sản lượng gạo.

Nhiều tỉnh được đặt trong tình trạng thiên tai do ảnh hưởng hạn hán, 
dự kiến kéo dài đến tháng 6.

Với điều này, Oliviar đã đưa ra yêu cầu đến các thương nhân không 
đầu cơ trục lợi và găm hàng.

"Chúng tôi luôn cảnh báo các thương nhân. Đừng trục lợi từ những 
khó khăn của đất nước. Găm hàng, đầu cơ, trục lợi... những điều này là 
phạm luật, bị pháp luật và DA và bất kỳ cơ quan có liên quan khác trừng 
phạt."
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Viên chức này bảo đảm rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi hành vi của 
thương nhân và sẽ không do dự trừng phạt bất kỳ ai hưởng lợi từ tình trạng 
khẩn cấp quốc gia.

(Nguồn: www.sunstar.com.ph)

Syria:

* Tìm Mua 12.500 Tấn Gạo Trắng
Ngày 25/02/2010

Syria đã thông báo đấu thầu quốc tế mua 12.500 tấn gạo trắng. Nguồn 
gốc gạo là tùy ý và giao hàng sẽ diễn ra một tháng sau khi người thắng thầu 
mở thư tín dụng (L/C).

Gạo hạt dài, trung bình và ngắn đều được chấp nhận từ vụ mới 2010 
hay thu hoạch gần đây nhất trước tháng giao hàng. Hạn chót bỏ thầu là 
ngày 06/04.

Syria hôm 08/02 đã thông báo một cuộc đấu thầu riêng rẽ mua 12.000 
tấn với hạn chót vào ngày 16/03 với giá bỏ thầu có hiệu lực đến tháng 6 
năm nay.

(Nguồn: www.oryza.com)

V/ Nhận định – Bình luận

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:
Ngày 22/02/2010

THÁI LAN LẠI TẬP TRUNG VÀO VIỆC BÁN RA, NHƯNG ẤN ĐỘ
LÀM THAY ĐỔI CÁN CÂN:

Giống như tuần qua, tuần này khá yên tĩnh và không có bất kỳ quan 
tâm mua đáng kể nào, đặc biệt là tại châu Á. Thái Lan có giá thấp hơn, 
Pakistan bán chậm lại do mua yếu, trong khi Miến Điện không có tin tức và 
Ấn Độ tạo ra nhiều bàn tán về việc giảm thu mua gạo. Brazil đứng bên ngoài 
do lễ hội Carnival.

Bán ra tồn kho gạo Thái vào ngày 22/02. Diễn biến quan trọng nhất 
tuần này là từ Thái Lan, khi chính phủ cố gắng, lần thứ ba (với những gì 
dường như là số lượng lớn hơn), bán ra tồn kho vào ngày 22/02. Chi tiết 
bán ra tồn kho bên dưới:

Pathumthani (vụ 2008) 100.417 Tấn
Pathumthani (vụ 2008/2009) 51.225 Tấn
Gạo trắng Thái 5% (2008) 149.709 Tấn
Gạo trắng Thái 5% (2008/2009) 200.497 Tấn

Thái Lan dự kiến bán ra tổng cộng 501.848 tấn gạo - 350.206 tấn 
trong số đó là gạo trắng 5% tấm và 151.642 tấn là gạo thơm Pathumthani. 
Vấn đề thực sự là liệu giá bỏ thầu số gạo này sẽ tương đương với giá bỏ
thầu gần đây không, đặc biệt là bởi vì hiện tại cảm nhận tại Thái Lan yếu, 
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với nhiều tuần lễ giá giảm từ khi nỗ lực đầu tiên bán ra tồn kho.

Iraq và Bangladesh là trọng tâm. Tuần tới, dự kiến có được thông tin 
về Iraq, và có lẽ tin tức về một số quyết định liên quan đến đấu thầu 
Bangladesh (họ có thời gian đến cuối tháng này để quyết định). Cho đến khi 
Iraq trở thành mối quan tâm, một số người lo ngại rằng hệ thống này quá 
đơn giản - cho phép hầu như bất kỳ ai tiếp cận - và rằng có rủi ro về việc 
gặp phải khó khăn trong cung cấp đối với những người thắng thầu. Cuộc 
đấu thầu sẽ là cạnh tranh giữa Pakistan, Thái Lan và Việt Nam. Giá chào 
của Mỹ dường như khá đắt do giá tăng gần đây tại Mỹ.

Châu Á cần năng động để thoát khỏi trạng thái nghỉ ngơi (sau Tết). 
Tồn kho gạo Thái sẽ cho biết nhiều hơn về cảm nhận, khi chính phủ Thái 
tăng tốc để bán tồn kho hiện tại, và vì giá chắc chắn đối mặt nhiều hơn với 
áp lực giảm giá từ dự kiến vụ mùa tháng 3. Nhu cầu từ Iraq, Bangladesh, và 
kế đến là Syria sẽ sớm có mặt, có thể cùng với việc bước vào thị trường của 
NFA, điều đã được đồn đãi.

Giảm mua gạo lại gây ra bàn tán. Ấn Độ cũng thêm đồn đãi thú vị
tuần này. Bàn tán về việc thu mua gạo đang giảm khoảng 4,46% (theo 
tường thuật của The Economics Times) và Ấn Độ có thể đối mặt với nhiều 
trở ngại hơn trong những tháng tới do sản lượng thấp hơn trong năm 
2009/2010, đang tiết lộ thông tin về Ấn Độ, chưa tính đến rủi ro của việc đặt 
cược và hy vọng về một mùa mưa tốt hơn năm nay. Mua ít hơn tại Uttar 
Pradesh và Andhra Pradesh, cũng như thu mua đang chậm lại tại một số
bang gồm Bengal, Orissa và Tamil Nadu đã kéo giảm việc thu mua gạo. Đến 
ngày 12/02, chính phủ Trung Ương đã thu mua khoảng 21,2 triệu tấn (so với 
22,19 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước) cho thấy rằng vào cuối mùa, giả
định dự báo sản lượng 2009/2010 là 87 triệu tấn, Ấn Độ có thể chỉ còn lại 6 
triệu tấn tồn kho cuối kỳ đến tháng 10/2010 - số lượng an toàn cao hơn quy 
định tồn kho đệm 5,2 triệu tấn. Tuy nhiên, thay đổi nhỏ xuống còn 85 triệu 
tấn sẽ đủ để gây nên báo động, thậm chí khi tồn kho đủ, nhưng thấp hơn
quy định tồn kho đệm. Điều này cho thấy ít có chỗ cho sai sót; vì vậy, những 
số liệu dự báo sản lượng này chắc chắn phải không sai lầm. Thay đổi nhỏ
sản lượng thậm chí thấp hơn 1 - 2% có thể làm cho tồn kho thấp hơn nhiều 
quy định tồn kho đệm. Kịch bản rủi ro hiện tại liên quan đến những chính trị
gia Ấn Độ, những người dường như chuyển sang đặt cược vào sự hồi phục 
của mùa mưa. Nhập khẩu vẫn không cần thiết ngay lập tức, nhưng mùa 
mưa (sẽ nhìn thấy vào tháng 04/2010) và thực tế vụ mùa là những yếu tố
quan trọng. Dĩ nhiên, vẫn có câu hỏi về việc thay thế bằng lúa mì và khả
năng tiêu thụ gạo thực tế giảm để chuyển sang lúa mì - bắt đầu bằng Hệ
thống Phân phối Công (Public Distribution System).
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RICE (RR, CBOT) MONTHLY CHART

TỔNG QUAN KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

GIÁ TIẾP TỤC ĐỐI MẶT VỚI ÁP LỰC TẠI KHẮP CHÂU Á DO NHU 
CẦU YẾU:

Cho dù mùa nghỉ lễ hay không, người mua dường như đang nghỉ lễ vì 
hầu hết các thị trường châu Á đều yếu - nếu không thì chỉ chào giá hơn là 
hoạt động - chắc chắn do cảm nhận.

Giá chào Thái Lan thấp hơn, và bán ra tồn kho dự kiến vào ngày 22/02 
có thể làm tăng thêm áp lực, vì những nhà xuất khẩu bỏ thầu số gạo này có 
thể không chào cao hơn giá chào trước đây. Giá tại Thái Lan giảm và có vẻ
thấp hơn. Thật thú vị, một số nhà xuất khẩu giữ giá chào tăng, vì đơn giản là 
họ cảm thấy không phải là lúc giảm giá, đặc biệt là khi bất kỳ dấu hiệu nhu 
cầu nào sẽ gần như chắc chắn làm tăng giá. Giá gạo đồ giảm dưới 550
USD/tấn khi giá chào hiện tại ở mức 545 USD/tấn. Giá chào gạo Thái 5% ở
mức 505 USD, 25% ở mức 460 USD, và tấm dưới 400 USD/tấn (ở mức 395 
USD/tấn hay thấp hơn), vì các thị trường yếu. Sự yếu đi này có thể chỉ do 
thiếu nhu cầu mới, vì hầu hết những nhà xuất khẩu đều cho rằng bất kỳ sự
quay lại nào của nhu cầu sẽ khá dễ dàng làm tăng ổn định cho các thị
trường.

Pakistan dường như cũng uể oải vì cảm giác trầm lắng đã len vào. Giá 
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gạo 25% đứng ở mức 360 USD/tấn, do nhu cầu yếu. Trọng tâm trước mắt 
sẽ chuyển sang đấu thầu của Iraq cũng như bán sang Bangladesh - cả hai 
nơi đều cho thấy triển vọng của Pakistan, nhưng chỉ có thời gian mới cho 
biết liệu bất kỳ nhu cầu nào từ Pakistan sẽ thành hiện thực. Tuần này nhìn 
chung châu Á trong trạng thái lễ hội, vì hầu hết mọi người tại Việt Nam chỉ
quay lại làm việc vào thứ sáu 19/02 (sớm nhất) và kinh doanh tại châu Á 
chắc chắn chậm lại. Những tuần sắp tới sẽ cho thấy đấu thầu của Iraq, đấu 
thầu của Syria, kết quả từ Bangladesh, một số đồn đãi về các khả năng của 
NFA vào tháng 3, và bán ra ngày 22/02 khoảng 502.000 tấn tồn kho gạo 
Thái, sẽ chi phối tin tức và cảm nhận tại Thái Lan vào tuần tới. Nhu cầu gạo 
đồ dường như thấp rõ rệt trong hai tuần qua, và có thể làm cho giá chào 
thấp hơn, nhưng vẫn trong mức giá chúng ta đã chứng kiến trong năm 2009. 
Giá năm trước thực tế không khác biệt nhiều so với hiện tại với Nam Mỹ
tăng đáng kể trong khi châu Á và Mỹ giảm khoảng 30 USD/tấn. Nhìn xa hơn, 
chúng ta có chênh lệch cao hơn 200 USD/tấn so với những gì đã nhìn thấy 
5 năm trước.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI (USD)
Hiện 
Tại

1 Năm 
Trước

5 Năm 
Trước

Thay Đổi Trong 
1 Năm

Thay Đổi Trong 
5 Năm

Thái Lan 
100% B

530 570 296 -40 234

Việt Nam 5% 
d.p.

440 440 268 0 172

Pakistan 5% 
d.p.

440 440 278 0 162

Ấn Độ 5% NQ NQ 265 - 275 NA NA
Mỹ #2/4% LG 550 580 320 -30 230
Uruguay 5% 640 520 330 120 310

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN:

Mỹ xuất khẩu 115.000 tấn trong tuần đến ngày 11/02 - nhiều hơn gấp 
đôi số lượng giao hàng trong 7 ngày trước (210,81%), Số lượng này lập nên 
kỷ lục mới cho xuất khẩu hàng tuần trong năm 2010 từ nước này, cũng như 
làm tăng tổng xuất khẩu của 5 nước xuất khẩu quan trọng xấp xỉ 18% đến 
ngày 09/02. Thái Lan và Ấn Độ ghi nhận tăng, tăng tương ứng 2.000 tấn và 
1.000 tấn so với tuần trước (tăng 1,05% và 3,03%). Pakistan tiếp tục giảm 
2.000 tấn (-2,86%) so với tuần trước. Triển vọng so với năm trước của Thái 
Lan, Ấn Độ và Mỹ tăng, hiện ở mức cao hơn 14,53%, 59,42% và 8,09% so 
với giữa tháng 02/2009. Mỹ, giảm đến ngày 04/02, đã đạt xuất khẩu số
lượng kỷ lục tuần này, trong khi Ấn Độ, tăng xuất khẩu thấp hơn nhiều. Tuy 
nhiên, nước này dường như đang hồi phục tránh khỏi sụt giảm nhanh trong 
những năm gần đây, và có thể sẽ tăng cạnh tranh giành thị phần quốc tế với 
từng vụ mới thêm vào tồn kho.
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XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN (1.000 TẤN)

LŨY KẾ

XUẤT XỨ GIAI 
ĐOẠN

TUẦN 
TRƯỚC

TUẦN 
NÀY

% THAY 
ĐỔI

2009 2010
% THAY 

ĐỔI

Năm Lịch 
2009

Cả Năm

Năm Lịch 2010
Khuynh 
Hướng

Thái Lan 16/02 190 192 1,05% 1.053 1.206 14,53% 8.403 9.624

Ấn Độ 16/02 33 34 3,03% 138 220 59,42% 1.555 2.479

Việt Nam 16/02 67 60 -10,45% 711 556 -21,80% 6.000 4.692

Pakistan 16/02 70 68 -2,86% 139 491 253,24% 3.280 11.586

Mỹ 11/02 37 115 210,81% 383 414 8,09% 2.883 3.116

Tổng Cộng: 397 469 18,14% 2.424 2.887 19,10% 22.121 26.346

TỔNG QUAN THÁI LAN:

Tiêu điểm Thái Lan:

           - Thái Lan dự kiến bán ra tiếp "số gạo đã bị hủy thầu;" có thể
bán ra nhiều hơn trong những tháng tới.

           - Chính phủ chuẩn bị cho hạn hán tồi tệ nhất trong 5 năm.

THÁI LAN QUYẾT ĐỊNH BÁN RA TỒN KHO:

Với vụ hai đang đến (thu hoạch sẽ bắt đầu vào tháng tới), Thái Lan 
cảm nhận áp lực phải sớm bán ra tồn kho gạo lớn. Đầu tuần này, có thông 
báo rằng, tuần tới, nước này sẵn sàng tái mở thầu bán ra khoảng 375.000 
tấn gạo đã bị hủy thầu vào cuối tháng trước. Hôm 22/02, Thái Lan dự kiến 
bán 350.000 tấn gạo trắng 5% tấm và 150.000 tấn gạo thơm Pathumthani 
cho những nhà xuất khẩu. Tuy nhiên, theo Bộ Thương mại, chính phủ sẽ
quy định điều kiện rõ ràng cho đấu thầu lần này để bảo đảm rằng sẽ không 
phải chịu lỗ quá nhiều - và để bảo đảm rằng đấu thầu sẽ được tiến hành 
hiệu quả nhằm hỗ trợ xuất khẩu mà không làm giảm giá gạo trên thị trường. 
Ngoài ra, Thái Lan cũng đề xuất bán ra thêm 700.000 tấn thông qua các 
thỏa thuận chính phủ với những quốc gia Đông Nam Á khác. Trong số
những nước quan tâm là Indonesia, Malaysia và Philippines.

XUẤT KHẨU CỦA THÁI

GIAI ĐOẠN SỐ LƯỢNG

(1.000 TẤN)
% THAY ĐỔI

26/01 176 3,535
02/02 180 2,27%
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09/02 190 5,56%
16/02 192 1,05%

Với việc "dòng chảy" gạo dồn dập rót vào thị trường, những nhà xuất 
khẩu lo sợ rằng điều này có thể tạo thêm áp lực giảm giá - bởi vì Việt Nam 
dự kiến thu hoạch bội thu từ vụ đông - xuân. Vì vậy, liên quan đến việc tái 
mở thầu 375.000 tấn gạo, nhiều người cảm thấy rằng chính phủ đã bỏ lỡ
thời gian thích hợp để bán số gạo này do giá đã chuyển sang trạng thái 
giảm. Tuy nhiên, chính phủ trông cậy vào nhu cầu dự kiến lớn, đặc biệt là từ
Philippines và châu Phi, để củng cố chắc chắn cho quyết định bán ra tồn 
kho.

Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hạn hán dự kiến tác động xấu 
đến Thái Lan năm nay - xấu nhất trong 5 năm - vì ảnh hưởng của El Nino 
làm cho thời tiết xấu hơn. Khu vực bắc và đông bắc dự báo chịu tác động 
nhiều nhất từ đợt khô hạn; miền nam sẽ chịu tác động ít nhất. Khô hạn dự
kiến cũng sẽ gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền đông và miền trung, cho dù 
các tác động có thể sẽ không xấu như tại các tỉnh miền bắc và đông bắc. Lo 
ngại về tài nguyên nước đang suy giảm, chính phủ đã lập lại khuyến cáo 
nông dân không gieo trồng các vụ gạo liên tiếp, thúc giục họ thay vào đó 
trồng những cây trồng khác cần ít nước hơn chẳng hạn như đậu, bắp, sắn 
và mía. Thật tế, chính phủ đã chỉ định Bộ Nông nghiệp đánh giá sản lượng 
đậu nành từ năm 2010 đến 2012, vì nước này lập kế hoạch dùng đậu nành 
là cây trồng thay thế cho gạo. Chính phủ đã đồng ý phân bổ 12 triệu Baht để
thay thế 112 km2 gạo mùa thấp điểm tại khu vực miền bắc và miền trung của 
Thái Lan bằng việc gieo trồng đậu nành.

Hơn nữa, đánh giá giảm sản lượng vụ mùa dự kiến do El Nino, Vụ
Gạo (Rice Department) đã thành lập quỹ dự trữ hạt giống cho nông dân bị
tác động bởi thiên tai. Hạt giống sẽ được phân phối thông qua các trung tâm 
nghiên cứu gạo trên khắp đất nước.

Giá bán sỉ giảm đáng kể. Sau khi giảm khá ít tuần qua, tuần này tất 
cả giá bán sỉ đều giảm mạnh, ngoại trừ F100%B chỉ giảm 0,30 USD/tấn. 
100%B giảm 33,32 USD/tấn, giảm nhiều nhất so với tuần trước. 25%S và 
P100%S mỗi loại chỉ giảm hơn 30 USD/tấn và A1S chỉ giảm hơn 12 
USD/tấn.
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Giá Bán Sỉ Số Lượng Lớn Tại 
Bangkok

Thái Lan: Lúa 5% (độ ẩm 15%)

19/02 19/02

USD/Tấn THAY ĐỔI USD/Tấn
THAY 
ĐỔI

100% B 489,82 -33,32 Pitsanuloke 308,96 -0,10

25% S 423,51 -30,28
Nakhon 
Sawan

293,89 -0,09

A 1 S 363,22 -12,17 Patum Thani 283,34 -10,64
P 100% S 513,94 -30,31 Suphan Buri 290,88 -13,66
F 100% B 975,12 -0,30

NGUỒN; Bộ Thương Mại NGUỒN: Bộ Thương Mại
1 USD = 33,18 Baht

Giá lúa vẫn ổn định, với những thay đổi chỉ do baht tăng giá, giảm rất 
nhẹ, ngoại trừ tại Suphan Buri giá lúa giảm hơn 13 USD/tấn.

Thị trường giao sau lại giảm trong tất cả các hợp đồng tuần này.
Hợp đồng giao tháng 3 giảm nhiều nhất, giảm 34,52 USD/tấn trong tuần 
này. Hợp đồng giao tháng 5 và tháng 6 tốt hơn nhiều với chỉ giảm hơn 3 
USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 4 thực tế tăng nhẹ trong tuần này.

THỊ TRƯỜNG GIAO SAU GẠO THÁI
Tháng 19/02 12/01 Thay Đổi

Baht/kg USD/tấn Baht/kg USD/tấn Baht/kg USD/tấn
03/2010 15,51 467,52 16,65 502,03 -1,14 -34,52
04/2010 16,21 488,62 16,20 488,46 0,01 0,15
05/2010 16,21 488,62 16,31 491,78 -0,10 -3,17
06/2010 16,21 488,62 16,31 491,78 -0,10 -3,17

Giá xuất khẩu lại giảm mạnh. Các loại gạo trắng cao cấp giảm nhiều 
nhất với 100% B giảm 30 USD/tấn và 5% và 15% mỗi loại giảm 25 USD/tấn. 
FA1S và Hom Mali chỉ giảm 10 USD/tấn. Tất cả các loại gạo khác đều giảm.
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Giá Chào Xuất Khẩu: Giá xuất khẩu lúc đóng cửa hiện tại cho giao 
hàng tháng 02/tháng 03 (bao pp 50 kg):

GIÁ XUẤT KHẨU  CỦA THÁI
19/02 12/02 05/02 29/01 1 Năm Trước 5 Năm Trước

100% B 530 560 575 580 570 296
5% 505 530 545 550 540 NA
15% 485 510 520 530 520 280
25% 460 480 495 510 460 266
A 1 S 395 410 415 420 305 232
F A 1 S 430 440 445 450 465 253
P 100% S 545 565 585 595 595 295
Hom Mali 870 880 890 905 NA NA

TỶ GIÁ NGOẠI HỐI VÀ NGÂN HÀNG:
ĐỒNG DOLLAR TĂNG GIÁ DO SỰ KHÔNG MONG MUỐN RỦI RO 

BÊN NGOÀI, ĐẠT MỨC GIÁ CAO MỚI:

Tỷ Giá Ngoại Hối (So Với 1 USD)

Mỹ EU Thái Ấn Độ Trung Quốc Nhật Bản Singapore Brazil
Nam 
Phi

Số Liệu 
Cuối Ngày

Index (Euro) (Baht) (Rupee) (Yuan) (Yen) (Dollar) (Real) (Rand)

18/02/2010 80,40 0,7371 33,18 46,27 6,8330 90,88 1,4080 1,8343 7,6348
11/02/2010 79,99 0,7290 33,17 46,50 6,8346 89,69 1,4125 1,8474 7,6913
04/02/2010 79,92 0,7222 33,08 46,25 6,8269 90,76 1,4153 1,8607 7,5669
28/01/2010 78,94 0,7143 33,09 46,28 6,8269 90,26 1,4017 1,8489 7,5789
04/02/2009 88,01 0,7970 35,36 49,84 6,8378 93,81 1,5316 2,3572 10,1850
04/02/2005 83,49 0,7648 38,57 43,73 8,2765 105,69 1,6383 2,5660 5,9370

Thay đổi 
trong 1 
tuần

0,51% 1,11% 0,03% -0,49% -0,02% 1,33% -0,32% -0,71% -0,73%

Thay đổi 
trong 1 
năm

-8,65% -7,52% -6,18% -7,15% -0,07% -3,12% -8,07% -22,18% -25,04%

Thay đổi 
trong 5 
năm

-3,70% -3,62% -13,99% 5,82% -17,44% -14,01% -14,06% -28,52% 28,60%

Đồng dollar tiếp tục tăng giá vào tuần này, chạm mốc cao nhất so với 
đồng Euro trong gần 10 năm. Trong khi có nhiều yếu tố tiềm ẩn đang dẫn 
dắt thị trường, có nhiều điều rõ ràng hơn nhiều. Điều quan trọng trong 
những yếu tố này là tác động gián tiếp từ việc tỷ lệ dự trữ của Trung Quốc 
tăng vào tuần vừa qua, điều mà, khi kết hợp với các động lực kinh tế trong 
nước báo hiệu khả năng tiếp tục khuynh hướng tăng hiện tại của đồng 
dollar. Trước khi xem xét đến những yếu tố trong nước, cần có một cái nhìn 
kỹ lưỡng đối với Trung Quốc, nước đang nắm giữ nợ của chính phủ Mỹ trị 
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giá gần 755,4 tỷ dollar. Giá trị hiện thời này giảm so với con số trước đây, 
chạm mức 801 tỷ dollar - đưa Trung Quốc trở thành một trong những nước 
nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ lớn nhất. Sự sụt giảm tài sản hiện thời của 
Trung Quốc là một phần của sự thay đổi lớn chính sách tiền tệ tại quốc gia 
châu Á này, nước đang cố gắng kiềm chế lạm phát và duy trì khả năng cạnh 
tranh xuất khẩu của họ trên thị trường toàn cầu. Những sự kiện này xảy đến 
trong lúc gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington (chủ yếu là do 
cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Obama và Đạt Lai Lạt Ma; bán vũ khí cho Đài 
Loan; và các vấn đề chính trị khác trong khu vực) và gây ra một số nguyên 
nhân cho sự lo ngại về tương lai của đồng dollar. Không cần phải nói, nếu 
các nước nắm giữ các khoản nợ nước ngoài lớn bắt đầu loại bỏ những tài 
sản và cổ phiếu đảm bảo bằng đồng dollar khỏi danh mục đầu tư quốc gia 
của họ, giá trị của đồng dollar chắc chắc sẽ suy yếu. CHÚNG TÔI TIẾP TỤC 
NHÌN THẤY ĐỒNG DOLLAR ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ CAO. Chúng tôi tin rằng 
điều này sẽ sớm dẫn đến hành động và điều chỉnh trong ngắn hạn cho phép 
nhiều nhà đầu tư sẵn sàng để lướt đợt sóng giảm giá này.

Những diễn tiến này trong khu vực Châu Á nên được theo dõi chặt 
chẽ trong những tuần sắp tới nhằm giúp ước tính và đánh giá diễn biến có 
thể của đồng dollar. Những nơi còn lại trên thế giới, vấn đề nợ Châu Âu tiếp 
tục ám ảnh thế giới tài chính, bởi những giải pháp cho các vấn đề này vẫn 
chưa được tìm ra. Thậm chí khi các thương nhân lớn có thể hưởng lợi từ 
việc nâng giá đồng tiền này, vẫn rất khó khăn để quyết định xem mong 
muốn rủi ro (tất nhiên lợi nhuận cao) sẽ trở lại thị trường và thúc đẩy mua 
hàng loạt các khoản nợ đảm bảo bằng đồng Euro hay không. Dĩ nhiên, tất 
cả những diễn biến có khả năng xảy ra này chủ yếu phụ thuộc vào các biện 
pháp cuối cùng được Quốc hội Châu Âu chấp thuận để hành động chống lại 
mối đe dọa này; nhưng, khi điều gì cần phải được thực hiện, khi đó đây là 
những đánh giá cần nhớ. Tại Mỹ, đây là một tuần khá bận rộn trong khu vực 
tài chính, do hàng loạt báo cáo được công bố, cho thấy kinh tế đang trên đà 
hồi phục tốt. Theo các dữ liệu, chỉ số nhà đất được ghi nhận tăng (căn cứ 
trên các đơn xin thế chấp), sản lượng công nghiệp tăng (đo lường theo giờ 
làm việc được khảo sát), và chỉ số thất nghiệp giảm (được chứng minh bởi 
số lượng các hồ sơ thất nghiệp giảm trong những tuần vừa qua). Thậm chí 
Tổng thống đã có lời khen ngợi những nỗ lực của Quốc hội do Đảng Dân 
chủ chiếm đa số trong việc chống lại sự suy thoái toàn cầu. Trong khi gói 
kích thích được Quốc hội đưa ra vào đầu năm ngoái hầu hết đã có ảnh 
hưởng nhất định lên thị trường, còn sớm để tin về hồi phục kinh tế hoàn 
toàn. Về khía cạnh này, cần thiết phải đề cập đến một vấn đề bất thường 
được nhắc đến trong phần này – thời tiết. Thời tiết lạnh khắc nghiệt đã và 
đang tác động dữ dội lên bờ Đông nước Mỹ trong những tuần vừa qua, thực 
sự đã làm ngưng trệ tất cả mọi thứ từ giao dịch, thương mại cho đến các 
hoạt động của chính phủ. Nhiều báo cáo trích dẫn “sự phục hồi kinh tế” là 
cực kỳ thiên kiến do người dân không thể đi làm hay thông báo với văn 
phòng thất nghiệp địa phương để than phiền. Cũng vậy, với hầu hết người 
đều chỉ ở trong nhà suốt cả tuần, có thêm các cơ hội để xem xét đến việc 
mua nhà sau đó trong năm nay. Dẫn đến kết quả, dữ liệu từ tháng 2 sẽ 
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không cần xem như là công cụ phân tích cho đến khi các thông tin phù hợp 
và đáng tin cậy hơn có thể được ghi nhận trong những tháng tới. Các tin tức 
trong nước khác là Fed tăng lãi suất cho các ngân hàng đối với những 
khoản vay ngắn hạn. Quan ngại nợ quốc gia tăng vọt và lo sợ rằng Fed 
buộc phải chia sẻ gánh nặng, Cục Dự trữ Liên bang thắt chặt yêu cầu cho 
vay đối với ngân hàng trong nỗ lực nhằm kiềm chế lạm phát và kiểm soát chi 
phí. Trích lời của chủ tịch Ben Bernanke trong tuần qua, “Mỹ sẽ phải mạnh 
tay hơn trong việc cắt giảm chi tiêu và quản lý tiền nhằm ngăn Fed khỏi cấp 
tiền cho khoản nợ liên bang không thể chấp nhận.” Tóm lại, trong khi những 
dữ liệu hiện tại có thể cho thấy triển vọng kinh tế tích cực hơn, chúng tôi 
cảm thấy rằng vẫn còn rất sớm để đưa ra lời kêu gọi như thế. Hoạt động 
kinh tế sẽ trở nên náo nhiệt trong suốt mùa xuân, cho phép có được nhiều 
dữ liệu hơn từ nền kinh tế để đưa ra dự báo và quan sát chính xác.

Chúng tôi cảm thấy rằng, đồng dollar sẽ tiếp tục tăng giá cho đến khi 
những vấn đề của Châu Âu đã được giải quyết hoặc Trung Quốc bắt đầu 
tiến hành bán tháo lượng lớn các chứng khoán và tài sản đảm bảo bằng 
đồng dollar. Liệu điều này sẽ là một khuynh hướng giảm giá bền vững hay 
đơn giản là một sự điều chỉnh thị trường, chúng tôi hoàn toàn không dám 
chắc, nhưng nhất định nó sẽ làm gia tăng bất ổn trên thị trường toàn cầu. 
Nhìn vào rổ tiền tệ, tăng tỷ giá nhiều nhất so với đồng dollar trong tuần qua 
là đồng Yen, Euro và Baht với tỷ giá tăng tương ứng 1,33%, 1,11% và 
0,03%.

Đồng Yen giảm giá do kỳ vọng và đầu cơ vào sự rút lại các biện pháp 
kích thích kinh tế tại Mỹ sau nhận định của Chủ tịch Fed Ben Bernanke tuần 
này. Các nhà đầu tư đang nhắm đến các tài sản rủi ro hơn với kỳ vọng đón 
đầu lãi suất tăng, làm tăng tỷ giá của đồng tiền Nhật. Trong khi đồng tiền 
này cho thấy tăng tỷ giá nhiều nhất trong tuần, điều này dường như là nhà 
đầu tư phản xạ “tự nhiên” và chúng ta có thể nhìn thấy đồng tiền này ổn định 
so với đồng dollar trong những tuần sắp tới. Đồng Euro phản ứng gần như 
đầy đủ đối với gói kích thích trong khối xuất phát từ khủng hoảng nợ tại Hy 
Lạp. Quan tâm lớn nhất tại nước này là chi phí của gói cứu trợ tài chính 
(ước tính 320 tỷ Euro) làm cho các nhà hoạch định chính sách lo lắng về 
việc mở lối cho những gói cứu trợ tài chính khác. Cho đến khi đạt đươc giải 
pháp nào đó về vấn đề này, chúng tôi không nhìn thấy đồng tiền này tăng 
giá so với đồng dollar. Điều quan trọng cần chú ý rằng một giải pháp chấp 
nhận được dường như sẽ hứng chịu một sự xuất hiện ồ ạt các nhà đầu tư 
tìm kiếm khoản nợ rẻ hơn và mất cân đối dự trữ tài chính toàn cầu xảy đến 
sẽ có ảnh hưởng đáng kể lên các quốc gia đang phát triển. 

Tại Thái Lan, đồng Baht tăng tỷ giá, chủ yếu do giá tiền tệ của các lân 
bang. Tăng tỷ giá của đồng Yen và giá cao su tăng cũng làm cho đồng tiền 
Thái tăng tỷ giá so với đồng dollar. Một nhân tố nhạy cảm nữa trong mớ hỗn 
tạp này là sức ép từ đồng Yuan Trung Quốc (đồng Nhân Dân tệ), sự tái định 
giá của đồng tiền nước này đang có phản ứng xuyên suốt Đông Nam Á. Với 
việc chính phủ Trung Quốc định giá thấp đồng Yuan so với đồng dollar, 
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nhiều quốc gia khác trong khu vực (gồm cả Thái Lan) đang gắn đồng tiền 
của họ với đồng Yuan. Giảm tỷ giá ít nhất trong tuần là đồng Rand Nam Phi, 
Real Brazil và Rupee Ấn Độ với -0,73%, -0,71% và -0,49% tương ứng. Thay 
đổi của đồng Rand là do sự không mong muốn rủi ro bất ngờ trên thị trường 
theo sau các tuyên bố của Fed thắt chặt lãi suất đối với ngân hàng. Cũng 
được khuyến khích bởi kết quả của thị trường chứng khoán Mỹ và giá vàng 
tăng vọt (một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của nước này), đồng 
Rand mạnh lên trong số các đồng tiền trên toàn cầu và dường như sẽ duy trì 
trạng thái này cho đến khi thị trường ổn định. Tại Nam Mỹ, đồng Real phản 
ứng đối với tin từ Châu Âu do khủng hoảng nợ tại Hy Lạp (và hiện tại là Bồ 
Đào Nha và Tây Ban Nha) đã buộc các nhà đầu tư giảm lượng đồng Real 
Brazil đang nắm giữ. Vẫn đang phục hồi từ bán tháo hàng loạt vào đầu 
tháng, đồng tiền này đã không có biểu hiện phản ứng quá nhiều đối với các 
tuyên bố của Mỹ. Khi mọi thứ ổn định, chúng tôi dự đoán khuynh hướng 
giảm giá gia tăng trên thị trường này. Nhìn lại Đông Nam Á, đồng Rupee bị 
tác động phần lớn bởi sự điều chỉnh lãi suất tại Mỹ. Phụ thuộc quá nhiều vào 
ngoại tệ, đồng tiền này sẽ phản ứng rất sát với diễn tiến ở cả thị trường khu 
vực Mỹ và Châu Âu. Do cả hai đồng tiền (đồng euro và dollar) vẫn ở hai 
điểm đối nghịch nhau, thật khó để nói ra một khuynh hướng dài hạn trên thị 
trường này, mặc dù chúng tôi tin rằng sẽ xuất hiện khuynh hướng tăng giá 
trong dài hạn. Nói chung, rất ít thay đổi trên toàn cầu so với tuần rồi, với 
Châu Âu và Trung Quốc vẫn là tin tức quan trọng trên thị trường. Tác động 
của các quyết định của Trung Quốc đã bắt đầu được cảm nhận, nhưng 
chúng tôi cảm thấy rằng vẫn còn nhiều điều xảy đến, trong khi các quyết 
định về chính sách của Châu Âu sẽ ảnh hưởng lớn lên hầu hết các thị 
trường quốc tế một khi được thực thi. Thay đổi đột ngột sẽ đến khi những 
chính sách này được thi hành, nhưng có thể nhìn thấy khuynh hướng trong 
dài hạn hơn là kết quả của các diễn biến tại Trung Quốc.

CƯỚC TÀU BIỂN
Baltic Index
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18/02/2010    Baltic Dry Index (BDI)     +43 (thay đổi hàng ngày)    2704 Lúc Cuối Tuần
Cước Trả Ngay

BCI (Cape index) BPI
(Panamax 

index)
BSI

(Supramax 
index)

INDEX 3570 47 3138 58 2053 24
SPOT 4 TCE 
AVG

(USD) 33354 639 25249 455 21466 251

NĂM TRƯỚC (USD) 33635 10442 12685

THỊ TRƯỜNG YÊN TĨNH DO NĂM MỚI – GIÁ CƯỚC ỔN ĐỊNH:
Chỉ số BDI không thay đổi vào tuần này, tăng 4,9%, đóng cửa tại mức 

2.704 điểm. Tăng so với tuần trước 129 điểm diễn ra vào nửa cuối tuần do 
lớp tàu Capesize quay đầu tăng nhẹ, là kết quả của việc ùn tắc cảng hiện tại 
và dự kiến. Chỉ số BHSI chật vật vào tuần này, chỉ mất 2 điểm, đóng cửa tại 
mức 1.043 điểm. Giá giảm nhẹ vào nửa đầu tuần, nhưng đến ngày 18/02 
tăng 13 điểm, làm cho chỉ số này thậm chí tiến gần với tuần rồi. Với cả hai 
chỉ số đang xoay quanh ngưỡng kháng cự tâm lý, chỉ số BDI giữ trên mức 
2.500 điểm và BHSI giữ trên mức 1.000 điểm.

Bán cầu Tây là khu vực tăng trưởng chủ yếu đối với các lớp tàu lớn, 
trong khi khu vực Thái Bình Dương đang mất đà. Tuy nhiên, trong lớp tàu 
nhỏ hơn Handysize, có nhiều nhu cầu hơn tại khu vực Đại Tây Dương trong 
khi các lộ trình tại Thái Bình Dương yên tĩnh. Đối với container, có hoạt động 
đặt tàu tích cực vào tuần rồi và đầu tuần này do nhiều thương nhân đang hy 
vọng chốt lại kinh doanh trước khi kỳ nghỉ bắt đầu. Với sự xuất hiện của 
hoạt động này, điều này ghi nhận tuần thứ năm liên tiếp về việc chỉ số BOXi 
(Chỉ số cước thuê tàu container) nhìn thấy con số lạc quan. Đây là một tin 
rất tích cực đối với các chủ tàu trong lớp tàu container, và thực sự không 
thay đổi nhiều đối với những ai đang muốn đặt tàu container do giá cước 
vẫn đang rất thấp.
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VI/ Tỷ giá tiền tệ một số nước:

Ngày 22/02 Ngày 23/02 Ngày 24/02 Ngày 25/02

Yên Nhật (JPY) 91,11 90,04 90,03 88,86

Europe (Euro) (USD/Euro) 1,35 1,35 1,35 1,34

Rupiah Indonesia (IDR) 9.285 9.285 9.305 9.325

Baht Thai Lan (THB) 33,13 33,09 33,03 33,09

Pakistan Rupees (PKR) 85,11 85,05 84,86 84,85

Indian Rupees (INR) 46,17 46,24 46,29 46,31

Philippines Peso (PHP) 46,15 46,11 46,10 46,37

China Yuan Reminbi  (CNY) 6,82 6,82 6,82 6,82

Vietnamese Dong (VND) 18.755 18.635 18.955 18.855

(Nguồn: www.xe.com)

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC:

I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Các tỉnh ĐBSCL bắt đầu thu hoạch vụ Đông Xuân. Giá lúa gạo nội địa 
những ngày đầu tuần giảm và hiện giá đứng. Ngày 25/02/2010 Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam đã có văn bản phẩn bổ chỉ tiêu mua vào lúa gạo hàng 
hóa Vụ Đông Xuân cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn, có đủ điều kiện 
và tại các tỉnh có sản lượng lúa hàng hóa lớn. Kế hoạch triển khai chia làm 2 
đợt như sau: 

- Đợt 1 mua 600.000 tấn từ ngày 25/2 – 31/03/2010

-  Đợt 2 mua 400.000 tấn trong tháng 4/2010.

 Giá lúa hiện khoảng khoảng 4.300 – 4.400 đ/kg tùy theo chất lượng, 
địa phương. Giá gạo nguyên liệu loại 1 hiện làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 
5.600 - 5.700 đ/kg tùy từng địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không 
bao bì tại mạn hiện khoảng 6.700 – 6.800 đ/kg, gạo 25% tấm khoảng 6.300 
– 6.400 đ/kg tùy chất lượng.

II/ Tình hình  sản xuất trong nước:

Sản xuất
Sau những ngày rét đậm trong dịp Tết Nguyên Đán, tranh thủ thời tiết 

ấm áp, nông dân các tỉnh Miền Bắc đang khẩn trương cấy lúa và trồng màu 
vụ xuân. Tính đến ngày 15/02/2010, các địa phương miền Bắc gieo cấy đạt 
884,9 ngàn ha, bằng 98,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Yên Bái đã 
gieo cấy được khoảng 13.950 ha lúa đông xuân 2009/10, đạt 80% kế hoạch. 
Dự kiến, tỉnh sẽ kết thúc gieo cấy trước ngày 15 tháng Giêng âm lịch. 
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Tỉnh Bắc Giang đã gieo cấy gần 33.000 ha lúa đông xuân, đạt 65,6% trong 
tổng số kế hoạch 50.000 ha. Còn tại Vĩnh Phúc, đến nay tỉnh đã cấy được 
23.000 ha lúa. Dự kiến đến hết tháng 2 dương lịch, Vĩnh Phúc sẽ gieo trồng 
31 nghìn ha lúa, tổng sản lượng lúa dự kiến đạt 173.000 tấn.

Tại miền Nam, theo báo cáo của Chi Cục Bảo vệ thực vật các tỉnh phía 
Nam, lúa đông xuân 2009/10 của toàn vùng đã xuống giống được 1.652.332 
ha (trong đó khu vực ĐBSCL đạt 1.530.900 ha, khu vực Đông Nam Bộ: 
121.432 ha). Lúa đang ở giai đoạn mạ là 29.017 ha, đẻ nhánh 246.681 ha, 
đòng trổ 641.559 ha, chín 559.977 ha và thu hoạch 175.098 ha.

Theo Bộ NN&PTNT, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá, lùn sọc đen xuất hiện 
lần đầu tiên tại các tỉnh phía Bắc trong vụ mùa năm 2009 với diễn biến phức 
tạp và lây lan rất nhanh. Theo thống kê, hiện nay, 18 tỉnh, thành phố thuộc 
vùng Bắc Trung Bộ, ĐBSH và miền núi phía Bắc đã phát hiện có lúa nhiễm 
bệnh, với tổng diện tích lúa bị thiệt hại nặng lên tới trên 30.000 ha. Trước 
tình hình đó, Thủ tướng chính phủ đã có Công văn số 291/TTg-KTN cho 
phép áp dụng chính sách hỗ trợ phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và 
bệnh lùn sọc đen hại lúa trên phạm vi cả nước. Thời gian hỗ trợ là từ nay 
đến hết ngày 31/12/2011.

(Nguồn: AGROMONITOR)

III/ Kết quả xuất khẩu gạo:

Kết quả thực hiện xuất khẩu gạo từ ngày 01/02 đến 26/02/2010, đạt 
324.625 tấn, trị giá 158,019 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo từ ngày 01/01 
đến 26/02/2010 đạt 678.691 tấn, đạt trị giá 322,088 triệu USD.

1/ Tỷ trọng một số loại gạo từ ngày 01/02 đến 26/02/2010: 

Gạo 5% tấm : 68.381 tấn, chiếm 21,06% tổng số  XK  từ ngày 01/02-
26/02/10.

Gạo 15% tấm : 40.035 tấn, chiếm 12,33% ‘’ ‘’

Gạo 25% tấm : 204.850 tấn, chiếm 63,10% ‘’ ‘’

Loại khác: 11.359 chiếm 3,51% ‘’ ‘’

2/ Đi các thị trường:

- Châu Á:  277.261 tấn, chiếm 85,41 %   ''                ''

- Châu Âu: 1.968 tấn, chiếm 0,61%               ''                ''

- Châu Mỹ: 26.397 tấn, chiếm 8,13%   ‘’ ‘’

- Châu Phi: 18.935 tấn, chiếm 5,83%  ‘’ ‘’

- Châu Úc: 65 tấn, chiếm 0,02%                         ‘’ ‘’
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C/ THÔNG BÁO:

“Mời tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm ngành Nông nghiệp 
Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc”.

Cục Chế Biến, Thương mại Nông Lâm Thủy sản và Nghề Muối , Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 137/CB-TM ngày 09 
tháng 02 năm 2010 về việc “Mời tham gia sự kiện quảng bá sản phẩm 
ngành Nông nghiệp Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc”.

Để tăng cường mở  thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam 
sang Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và PTNT có kế hoạch tổ chức sự kiện 
hàng nông nghiệp Việt Nam tại Quảng Châu từ ngày 12/4 – 19/4/2010 nhân 
dịp diễn ra Hội chợ Canton Fair lần thứ 107, Quảng Châu, Quảng Đông –
Trung Quốc, nhằm giới thiệu quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản Việt 
Nam, đồng thời tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, trao đổi 
trực tiếp về vấn đề liên quan mở rộng quan hệ hợp tác thương mại nông lâm 
thủy sản giữa hai bên và ký kết hợp đồng xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Sự kiện do Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì.

Nội dung tổ chức sự kiện gồm:

- Khảo sát Hội chợ Canton Fair 107 từ ngày 15 đến ngày 19/4/2010 
tại Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.

- Tổ chức hội thảo quảng bá sản phẩm nông nghiệp Việt Nam và mời 
dự thưởng thức các món ăn, đồ uống được chế biến từ thủy hải sản 
và nông sản Việt Nam (cà phê, trà…) vào tối ngày 15/4/2010 tại 
Quảng Châu.

- Làm việc với các cơ quan chức năng của Trung Quốc tại Quảng 
Châu liên quan đến nhập khẩu nông lâm thủy sản.

- Tham quan, khảo sát một số nhà máy chế biến các sản phẩm nông 
lâm thủy sản và chợ đầu mối hoặc trung tâm thương mại tiêu thụ
sản phẩm nông lâm thủy sản tại Quảng Châu và Thẩm Quyến.

- Làm việc với một số Hiệp hội chuyên ngành.

Toàn bộ chi phí tổ chức sự kiện (bao gồm hội thảo, giới thiệu ẩm thực)
do ngân sách nhà nước đài thọ.

Các doanh nghiệp tham gia Hội chợ Canton Fair 107, Quảng Châu, 
Trung Quốc được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng, 100% chi phí trang trí tổng 
khu trưng bày và 100% chi phí tuyên truyền quảng bá. Thông tin chi tiết về
tham gia gian hàng tại Hội chợ xin liên hệ với Cúc Xúc tiến Thương mại, Bộ
Công Thương. Khi doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ này, đề nghị
đồng thời thông báo cho Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và 
nghề muối để phối hợp bố trí gian hàng dành riêng cho nông lâm thủy sản.

Để kịp thời triển khai sự kiện theo đúng kế hoạch, đề nghị các doanh
nghiệp gửi danh sách tham dự trước ngày 15/3/2010.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
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Phòng Thương mại

Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề Muối

Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội

Tel:  84.4.37711208; 37711210; 62968244

Fax: 84.4.37711125

Email: thuongmai.cb@gmail.com

***


